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	UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ NỘI VỤ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:            /BC-SNV
	Hà Nội, ngày       tháng      năm 2024



BÁO CÁO
Đánh giá kết quả việc thi hành Phụ lục số 04 - Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 07/07/2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định về mức chi tiền thưởng đối với các danh hiệu, hình thức khen thưởng, giải thưởng của các cuộc thi, hội thi, hội giảng, kỳ thi tay nghề trên địa bàn Thành phố và nội dung, mức chi đối với hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng xét tặng các danh hiệu, hình thức khen thưởng, giải thưởng các cấp

I. KẾT QUẢ THI HÀNH PHỤ LỤC SỐ 04 - NGHỊ QUYẾT SỐ 03/NQ-HĐND NGÀY 07/07/2020 CỦA HĐND THÀNH PHỐ 

Nhằm quy định thống nhất về mức chi tiền thưởng đối với các danh hiệu, hình thức khen thưởng, giải thưởng của các cuộc thi trên địa bàn Thành phố và nội dung chi, mức chi đối với hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố theo đúng quy định và phù hợp với yêu cầu thực tiễn; ngày 07/07/2020 tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân Thành phố khoá XV đã ban hành Nghị quyết số 03/NQ-HĐND quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố; theo đó tại Phụ lục số 04 của Nghị quyết đã quy định về mức chi tiền thưởng đối với các danh hiệu, hình thức khen thưởng, giải thưởng của các cuộc thi, hội thi, hội giảng, kỳ thi tay nghề trên địa bàn Thành phố và nội dung, mức chi đối với hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng xét tặng các danh hiệu, hình thức khen thưởng, giải thưởng các cấp.
Từ tháng 07/2020 đến nay, Nghị quyết đã được các cấp, ngành triển khai thực hiện thống nhất về mức chi tiền thưởng đối với các danh hiệu, hình thức khen thưởng, giải thưởng của các cuộc thi trên địa bàn Thành phố và nội dung chi, mức chi đối với các hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố, góp phần nâng cao công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực thi đua, khen thưởng, động viên được các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu và thể hiện sự ghi nhận xứng đáng cho sự đầu tư về trí tuệ, công sức và các nguồn lực khác của đơn vị. Kết quả cụ thể:


1. Cấp Thành phố


1.1. Chi tiền thưởng đối với các danh hiệu, hình thức khen thưởng, giải thưởng của các Cuộc thi trên địa bàn Thành phố từ tháng 7/2020 đến hết tháng 12/2023
	TT
	Nội dung
	Mức chi 

(lần x mức lương tối thiểu
	Số lượng
	Chi tiền thưởng

(VNĐ)

	I
	Chi danh hiệu, hình thức khen thưởng
	
	

	1
	Danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú"
	12.5
	39
	726,375,000

	2
	Danh hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô"
	1
	55
	81,950,000

	3
	Danh hiệu " Người tốt, việc tốt" Thành phố
	1
	3,438
	5,122,620,000

	4
	Bằng "Sáng kiến Thủ đô"
	3
	
	0

	5
	Khen thưởng "Thủ khoa xuất sắc"
	4.5
	282
	1,890,810,000

	6
	Khen thưởng thành tích đột xuất
	
	
	

	-
	Thành tích đặc biệt xuất sắc: Tập thể
	50,000,000
	6
	300,000,000

	
	                                               Cá nhân
	20,000,000
	19
	380,000,000

	-
	Thành tích xuất sắc:              Tập thể
	6
	33
	295,020,000

	
	                                               Cá nhân
	3
	184
	822,480,000

	-
	Thành tích đột xuất:              Tập thể
	2
	96
	286,080,000

	
	                                               Cá nhân
	1
	233
	347,170,000

	II
	Chi giải thưởng
	
	
	

	7
	Khen thưởng "Cúp Thăng Long"
	2
	26
	77,480,000

	8
	Khen thưởng "Nghệ nhân Hà Nội"
	4.5
	50
	335,250,000

	9
	Giải thưởng Cuộc thi viết về gương ĐHTT, NTVT
	
	
	

	-
	Giải đặc biệt
	20,000,000
	
	

	-
	Giải Nhất
	10,000,000
	8
	80,000,000

	-
	Giải Nhì
	7,000,000
	16
	112,000,000

	-
	Giải Ba
	5,000,000
	24
	120,000,000

	-
	Giải Khuyến khích
	3,000,000
	120
	360,000,000

	-
	Giải phụ
	500,000
	437
	218,500,000

	
	Tổng cộng
	
	5,066
	11,555,735,000


(Có phụ lục chi tiết đính kèm)

1.2. Chi hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố từ tháng 7/2020 đến hết tháng 12/2023









Đơn vị: Triệu đồng

	TT
	Nội dung
	2020
	2021
	2022
	2023
	Tổng

	1
	Chi họp Hội đồng TĐKT Thành phố
	89,522
	102,714
	187,7
	89,01
	488,946

	2
	Chi thù lao xin ý kiến bằng phiếu 
	127
	128,15
	248
	161,6
	644,75

	
	Tổng cộng
	216,522
	230,864
	435,7
	250,61
	1.133,696



2. Tại các sở, ban, ngành, các quận, huyện, thị xã và đơn vị thuộc Thành phố (sau đây gọi tắt là cấp huyện)

Theo báo cáo của các quận, huyện, thị xã và các sở, ngành, đơn vị thuộc Thành phố: Tính đến hết tháng 9/2023

2.1. Chi tiền thưởng đối với các danh hiệu, hình thức khen thưởng, giải thưởng của các Cuộc thi cấp huyện
	TT
	Nội dung
	Mức chi 
(lần x mức lương tối thiểu; đồng)
	Tổng cộng

	
	
	
	Số lượng
	Chi tiền thưởng

	I
	Chi danh hiệu, hình thức khen thưởng
	

	1
	Danh hiệu "Người tốt, việc tốt" 
	0.3
	 6,263 
	2,799,561,000

	2
	Khen thưởng thành tích đột xuất
	
	
	5,253,257,000

	-
	Thành tích đặc biệt xuất sắc: Tập thể
	25,000,000
	6
	300,000,000

	
	                                               Cá nhân
	10,000,000
	26
	380,000,000

	-
	Thành tích xuất sắc:              Tập thể
	2
	424
	1,263,520,000

	
	                                               Cá nhân
	1
	1,006
	1,498,940,000

	-
	Thành tích đột xuất:              Tập thể
	0,6
	577
	515,838,000

	
	                                              Cá nhân
	0,3
	2,897
	1,294,959,000

	II
	Chi giải thưởng
	
	
	

	3
	Giải thưởng Cuộc thi viết về gương ĐHTT, NTVT (cá nhân)
	

	-
	Giải đặc biệt
	6,000,000
	2
	12,000,000

	-
	Giải Nhất
	3,000,000
	30
	90,000,000

	-
	Giải Nhì
	1,500,000
	72
	108,000,000

	-
	Giải Ba
	1,000,000
	106
	106,000,000

	-
	Giải Khuyến khích
	500,000
	273
	136,500,000

	-
	Giải phụ
	250,000
	78
	19,500,000

	4
	Giải thưởng các cuộc thi khác
	
	
	119,250,000

	-
	Giải đặc biệt            - Tập thể
	10,000,000
	-
	0

	
	                                - Cá nhân
	6,000,000
	-
	0

	-
	Giải Nhất                  - Tập thể
	5,000,000
	2
	10,000,000

	
	                                - Cá nhân
	3,000,000
	-
	0

	-
	Giải Nhì                    - Tập thể
	3,500,000
	4
	14,000,000

	
	                                - Cá nhân
	1,500,000
	-
	0

	-
	Giải Ba                      - Tập thể
	2,500,000
	6
	15,000,000

	
	                                - Cá nhân
	1,000,000
	-
	0

	-
	Giải Khuyến khích   - Tập thể
	1,500,000
	53
	79,500,000

	
	                                - Cá nhân
	500,000
	-
	0

	-
	Giải phụ    
	250,000
	3
	750,000

	
	Tổng cộng
	 
	  11,760 
	 14,250,075,000 



Qua tổng hợp từ báo cáo của các sở, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội Thành phố; các quận, huyện, thị xã nhận thấy: 

- Đối với mức chi tiền thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng: các quận, huyện, thị xã và một số sở, ngành đã triển khai việc chi kinh phí khen thưởng đối với danh hiệu Người tốt, việc tốt và khen thưởng thành tích đột xuất, thành tích xuất sắc đột xuất theo quy định; đối với mức khen thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất mới thực hiện ở một số quận, huyện và số lượng không nhiều; cá biệt có đơn vị thực hiện mức chi tập thể bằng mức chi cá nhân (quận Long Biên).


- Đối với mức chi các giải thưởng, hội thi, hội giảng...: Phần lớn được thực hiện ở các quận, huyện, thị xã; mức chi thực hiện theo quy định (bằng và thấp hơn mức quy định của Nghị quyết); cá biệt có đơn vị thực hiện mức chi giải thưởng Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt cao hơn mức quy định của Nghị quyết (quận Bắc Từ Liêm).

2.2. Chi hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp huyện
Đơn vị: Triệu đồng

	TT
	Nội dung
	2020
	2021
	2022
	2023

	1
	Chi họp Hội đồng TĐKT cấp huyện
	670,754
	762,41
	1162,707
	920,224


Qua thống kê, tổng hợp từ báo cáo của các đơn vị nhận thấy: các quận, huyện, thị xã đã thực hiện việc chi kinh phí cho hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp huyện và tập trung chi cho việc họp và xin ý kiến bằng phiếu đối với các nội dung xét khen thưởng theo quy định. Các sở, ban, ngành chưa thực hiện việc chi kinh phí nội dung này.
3. Đánh giá chung
3.1. Thuận lợi
Việc ban hành Nghị quyết số 03/NQ-HĐND quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố đã quy định về mức chi tiền thưởng đối với các danh hiệu, hình thức khen thưởng, giải thưởng của các cuộc thi, hội thi, hội giảng, kỳ thi tay nghề trên địa bàn Thành phố và nội dung, mức chi đối với hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng xét tặng các danh hiệu, hình thức khen thưởng, giải thưởng các cấp đã tạo cơ sở pháp lý thống nhất trên địa bàn Thành phố trong thực hiện nhiệm vụ chi các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đặc thù của Thành phố, của địa phương, đơn vị, các giải thưởng, hội giảng, cũng như chi các hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp. Là cơ sở để các cấp xây dựng dự toán kinh phí hằng năm, tránh phát sinh thủ tục khi thực hiện các nhiệm vụ chi liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng; đồng thời góp phần minh bạch, công khai trong công tác tài chính về thi đua, khen thưởng của các đơn vị cũng như của Thành phố. Việc chi tiền thưởng được thuận tiện, kịp thời đã góp phần khích lệ, tăng cường tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động; tạo động lực cho các tập thể, cá nhân tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua do Thành phố và các cấp, ngành phát động. 
Việc quy định mức chi tiền thưởng tính bằng bội số của mức lương cơ sở đảm bảo quy định được ổn định, thống nhất, không bị ảnh hưởng khi mức lương cơ sở thay đổi.
3.2. Khó khăn, vướng mắc


- Mức chi tiền thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trong Nghị quyết chưa thống nhất, đang quy định bằng cả mức tiền cụ thể và bội số của mức lương cơ sở.

- Việc quy định mức chi tiền thưởng tính bằng bội số của mức lương cơ sở tạo thuận lợi trong việc thực hiện chi trả khi thay đổi mức lương cơ sở. Tuy nhiên theo Đề án cải cách tiền lương dự kiến sẽ áp dụng từ 01/7/2024, tiền lương trả theo vị trí việc làm, không theo mức lương cơ sở. 

- Nghị quyết chưa quy định mức tiền thưởng đối với hộ gia đình.


- Các đơn vị sự nghiệp thực hiện cơ chế tự chủ, các đơn vị nguồn ngân sách phụ thuộc nguồn cân đối của Thành phố gặp khó khăn trong thực hiện các mức chi, nhất là chi giải thưởng và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng xét tặng giải thưởng.

3.3. Một số ý kiến và đề xuất của các đơn vị:

- Về mức chi tiền thưởng danh hiệu, hình thức khen thưởng

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố: Mức chi tiền thưởng danh hiệu Người tốt, việc tốt còn thấp so với thực tiễn và chưa tương xứng.

- Về giải thưởng:

+ Hội Nhà báo Thành phố: Đề xuất chia giải thưởng theo 02 khối (chuyên nghiệp và không chuyên) phù hợp với cơ cấu giải thưởng Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; tăng mức giải thưởng khối báo chí và cơ cấu giải thưởng khối không chuyên = 50% giải thưởng khối chuyên nghiệp.
+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Mức chi giải thưởng các Hội thi thấp, chưa khuyến khích các đội thi đầu tư thời gian, trang phục để tham gia.

+ Chưa có hướng dẫn cụ thể việc chi khen thưởng đối với học sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp Thành phố (Huyện Thanh Oai); Chưa có quy định mức chi đối với học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế và khu vực (Sở Giáo dục và Đào tạo).

- Về hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng xét tặng giải thưởng các cấp:

+ Quận Hai Bà Trưng: Đề xuất có quy định mức chi cho Ban Tổ chức, Ban Giám khảo các Cuộc thi.

+ Huyện Phúc Thọ: Đề xuất có quy định mức chi họp Hội đồng giải quyết các nhiệm vụ phát sinh thuộc lĩnh vực thi đua, khen thưởng như: Họp giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân; Họp triển khai nhiệm vụ đầu năm, cuối năm.

II. ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG PHỤ LỤC SỐ 04 - NGHỊ QUYẾT SỐ 03/NQ-HĐND NGÀY 07/07/2020 CỦA HĐND THÀNH PHỐ
1. Căn cứ pháp lý đề xuất xây dựng Nghị quyết
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
- Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;
- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12  năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước 2015;

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Thi đua, khen thưởng;
- Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước.
2. Mục đích, quan điểm xây dựng Nghị quyết
Thống nhất các mức khen thưởng theo các danh hiệu, hình thức khen thưởng của Thành phố và các định mức chi đối với các giải thưởng tại các cuộc thi sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội theo đúng quy định và phù hợp với yêu cầu thực tiễn, tạo thuận lợi cho các cấp, ngành trong triển khai thực hiện các hoạt động.

3. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

3.1. Phạm vi điều chỉnh:

- Các danh hiệu, hình thức khen thưởng đặc thù của Thành phố;
- Các giải thưởng của các cuộc thi, hội thi, hội giảng, hội diễn, kỳ thi tay nghề trên địa bàn Thành phố; giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Thành phố; giải báo chí về phát triển văn hoá và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
- Nội dung chi, mức chi hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố.

3.2. Đối tượng áp dụng:

- Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố);

- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố; 
- Các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; các đơn vị thuộc Thành phố;

- UBND xã, phường, thị trấn;

- Các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có liên quan.

4. Mục tiêu xây dựng chính sách
Ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố nhằm quy định thống nhất về mức chi tiền thưởng đối với các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, giải thưởng của các cuộc thi trên địa bàn Thành phố và nội dung chi, mức chi đối với hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng xét tặng các danh hiệu, hình thức khen thưởng, giải thưởng các cấp Thành phố theo đúng quy định hiện hành và phù hợp với yêu cầu thực tiễn thành phố Hà Nội đồng thời tạo cơ sở pháp lý cho các cấp, ngành của Thành phố trong thực hiện nhiệm vụ chi các nội dung liên quan đến hoạt động thi đua, khen thưởng.
5. Nội dung của chính sách
5.1. Sửa đổi, bổ dung quy định các mức chi liên quan đến hoạt động thi đua, khen thưởng và hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng, hội đồng xét tặn giải thưởng các cấp, cụ thể:

- Quy định mức chi tiền thưởng đối với các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đặc thù của Thành phố; 
- Quy định mức chi giải thưởng của các cuộc thi, hội thi, hội giảng, hội diễn, kỳ thi tay nghề trên địa bàn Thành phố;

- Quy định nội dung, mức chi đối với hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, giải thưởng các cấp.

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)
5.2. Các nội dung sửa đổi đã đáp ứng các kiến nghị đề xuất của các đơn vị, cụ thể:

- Đối với ý kiến về mức chi tiền thưởng danh hiệu Người tốt, việc tốt còn thấp: Đã đề xuất tăng mức thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng với mức tăng là 30%; trong đó có mức chi tiền thưởng danh hiệu Người tốt, việc tốt.

- Đối với ý kiến về mức chi giải thưởng:

+ Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt của Thành phố được quy định tại Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 13/01/2020 của UBND Thành phố; theo đó giải thưởng đã được cơ cấu theo 02 khối: chuyên nghiệp và không chuyên; hằng năm trong thể lệ cuộc thi đều cơ cấu rõ giải thưởng cụ thể cho các khối. 
+ Đối với nội dung kiến nghị chưa có quy định mức chi đối với học sinh đạt giải các cấp, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu ban hành Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 trong đó có quy định nội dung, mức chi đối với học sinh Hà Nội tham gia các kỳ thi quốc tế tổ chức ở nước ngoài, hiện nay Sở Giáo dục và Đào tạo đang tham mưu Thành phố nội dung này. 
- Đối với ý kiến về mức chi hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng xét tặng giải thưởng các cấp: Đã chỉnh sửa nội dung chi phù hợp để các cấp áp dụng.


Trên đây là Báo cáo đánh giá kết quả việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định về mức chi tiền thưởng đối với các danh hiệu, hình thức khen thưởng, giải thưởng của các cuộc thi, hội thi, hội giảng, kỳ thi tay nghề trên địa bàn Thành phố và nội dung, mức chi đối với hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng xét tặng các danh hiệu, hình thức khen thưởng, giải thưởng các cấp từ tháng 7/2020 đến nay và đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội./.
	Nơi nhận:

- HĐND Thành phố (để b/c);

- UBND Thành phố (để b/c);
- Sở Tư pháp (để thẩm định);
- Lưu: VT, BTĐ.
	GIÁM ĐỐC

Trần Đình Cảnh


Phụ lục 1
TỔNG HỢP CHI DANH HIỆU, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG VÀ GIẢI THƯỞNG CẤP THÀNH PHỐ
	TT
	Nội dung
	Mức chi 
(lần x mức lương tối thiểu; đồng)
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Tổng cộng

	
	
	
	Số lượng
	Chi tiền 
thưởng
	Số lượng
	Chi tiền 
thưởng
	Số lượng
	Chi tiền 
thưởng
	Số lượng
	Chi tiền 
thưởng
	Số lượng
	Chi tiền 
thưởng

	I
	Chi danh hiệu, hình thức khen thưởng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú"
	12.5
	10 
	186,250,000
	9 
	167,625,000
	10 
	186,250,000
	10 
	186,250,000
	39 
	726,375,000

	2
	Danh hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô"
	1
	5 
	7,450,000
	18 
	26,820,000
	17 
	25,330,000
	15 
	22,350,000
	55 
	81,950,000

	3
	Danh hiệu " Người tốt, việc tốt" 
Thành phố
	1
	830 
	1,236,700,000
	847 
	1,262,030,000
	855 
	1,273,950,000
	906 
	1,349,940,000
	3,438 
	5,122,620,000

	4
	Bằng "Sáng kiến Thủ đô"
	3
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0

	5
	Khen thưởng "Thủ khoa xuất sắc"
	4.5
	 88 
	590,040,000
	 
	0
	98 
	657,090,000
	96 
	643,680,000
	282 
	1,890,810,000

	6
	Khen thưởng thành tích đột xuất
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Thành tích đặc biệt xuất sắc: Tập thể
	50,000,000 
	2 
	100,000,000
	 2 
	100,000,000
	2 
	100,000,000
	 
	 
	6 
	300,000,000

	
	                                               Cá nhân
	20,000,000 
	 
	0
	 5 
	100,000,000
	14 
	280,000,000
	 
	 
	19 
	380,000,000

	-
	Thành tích xuất sắc:              Tập thể
	6
	3 
	26,820,000
	23 
	205,620,000
	 
	0
	7 
	62,580,000
	33 
	295,020,000

	
	                                               Cá nhân
	3
	6 
	26,820,000
	1 
	4,470,000
	128 
	572,160,000
	49 
	219,030,000
	184 
	822,480,000

	-
	Thành tích đột xuất:              Tập thể
	2
	8 
	23,840,000
	28 
	83,440,000
	36 
	107,280,000
	24 
	71,520,000
	96 
	286,080,000

	
	                                               Cá nhân
	1
	16 
	23,840,000
	91 
	135,590,000
	66 
	98,340,000
	60 
	89,400,000
	 233 
	347,170,000

	II
	Chi giải thưởng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Khen thưởng "Cúp Thăng Long"
	2
	10 
	29,800,000
	 -   
	0
	16 
	47,680,000
	 
	 
	26 
	77,480,000

	8
	Khen thưởng "Nghệ nhân Hà Nội"
	4.5
	 
	0
	50 
	335,250,000
	 
	0
	 
	 
	50 
	335,250,000

	9
	Giải thưởng Cuộc thi viết về gương ĐHTT, NTVT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 -
	Giải Nhất
	10,000,000 
	2 
	20,000,000 
	 2 
	20,000,000 
	 2 
	 20,000,000 
	2 
	 20,000,000 
	8 
	 80,000,000 

	 -
	Giải Nhì
	7,000,000 
	4 
	 28,000,000 
	 4 
	28,000,000 
	 4 
	28,000,000 
	4 
	28,000,000 
	16 
	  112,000,000 

	 -
	Giải Ba
	5,000,000 
	 6 
	30,000,000 
	 6 
	30,000,000 
	 6 
	30,000,000 
	 6 
	30,000,000 
	 24 
	120,000,000 

	 -
	Giải Khuyến khích
	3,000,000 
	 30 
	90,000,000 
	30 
	90,000,000 
	 30 
	90,000,000 
	30 
	90,000,000 
	120 
	360,000,000 

	 -
	Giải phụ
	500,000 
	113 
	56,500,000 
	100 
	50,000,000 
	 96 
	48,000,000 
	128 
	64,000,000 
	437 
	218,500,000 

	 
	Tổng cộng
	 
	 1,133 
	2,476,060,000
	 1,216 
	2,638,845,000 
	 1,380 
	3,564,080,000 
	1,337 
	2,876,750,000 
	5,066 
	 11,555,735,000 


Phụ lục 2:     TỔNG HỢP CHI DANH HIỆU, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG VÀ GIẢI THƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ THUỘC THÀNH PHỐ

	TT
	Nội dung
	Mức chi 
(lần x mức lương tối thiểu; đồng)
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Tổng cộng

	
	
	
	Số lượng
	Chi tiền 
thưởng
	Số lượng
	Chi tiền 
thưởng
	Số lượng
	Chi tiền 
thưởng
	Số lượng
	Chi tiền 
thưởng
	Số lượng
	Chi tiền 
thưởng

	I
	Chi danh hiệu, hình thức khen thưởng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Danh hiệu "Người tốt, việc tốt" 
	0.3
	 1,217 
	543,999,000
	1,752 
	783,144,000
	 1,596 
	713,412,000
	 1,698 
	759,006,000
	 6,263 
	2,799,561,000

	2
	Khen thưởng thành tích đột xuất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,253,257,000

	-
	Thành tích đặc biệt xuất sắc: Tập thể
	25,000,000
	4
	100,000,000
	2
	50,000,000
	
	0
	
	
	6
	300,000,000

	
	                                               Cá nhân
	10,000,000
	10
	100,000,000
	12
	120,000,000
	2
	20,000,000
	2
	
	26
	380,000,000

	-
	Thành tích xuất sắc:              Tập thể
	2
	5
	14,900,000
	415
	1,236,700,000
	1
	2,980,000
	3
	8,940,000
	424
	1,263,520,000

	
	                                               Cá nhân
	1
	65
	96,850,000
	761
	1,133,890,000
	114
	169,860,000
	66
	98,340,000
	1,006
	1,498,940,000

	-
	Thành tích đột xuất:              Tập thể
	0,6
	66
	59,004,000
	316
	282,504,000
	109
	97,446,000
	86
	76,884,000
	577
	515,838,000

	
	                                              Cá nhân
	0,3
	369
	164,943,000
	1,552
	693,744,000
	576
	257,472,000
	400
	178,800,000
	2,897
	1,294,959,000

	II
	Chi giải thưởng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Giải thưởng Cuộc thi viết về gương ĐHTT, NTVT (cá nhân)
	
	
	
	
	
	
	
	472,000,000

	-
	Giải đặc biệt
	6,000,000
	
	0
	
	0
	
	0
	2
	12,000,000
	2
	12,000,000

	-
	Giải Nhất
	3,000,000
	3
	9,000,000
	8
	24,000,000
	9
	27,000,000
	10
	30,000,000
	30
	90,000,000

	-
	Giải Nhì
	1,500,000
	7
	10,500,000
	19
	28,500,000
	20
	30,000,000
	26
	39,000,000
	72
	108,000,000

	-
	Giải Ba
	1,000,000
	9
	9,000,000
	23
	23,000,000
	35
	35,000,000
	39
	39,000,000
	106
	106,000,000

	-
	Giải Khuyến khích
	500,000
	29
	14,500,000
	73
	36,500,000
	77
	38,500,000
	94
	47,000,000
	273
	136,500,000

	-
	Giải phụ
	250,000
	
	0
	20
	5,000,000
	23
	5,750,000
	35
	8,750,000
	78
	19,500,000

	4
	Giải thưởng các cuộc thi khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	119,250,000

	-
	Giải đặc biệt: - Tập thể
	10,000,000
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	-
	0

	
	                    - Cá nhân
	6,000,000
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	-
	0

	-
	Giải Nhất      - Tập thể
	5,000,000
	1
	5,000,000
	1
	5,000,000
	
	0
	
	0
	2
	10,000,000

	
	                    - Cá nhân
	3,000,000
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	-
	0

	-
	Giải Nhì        - Tập thể
	3,500,000
	2
	7,000,000
	2
	7,000,000
	
	0
	
	0
	4
	14,000,000

	
	                    - Cá nhân
	1,500,000
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	-
	0

	-
	Giải Ba         - Tập thể
	2,500,000
	3
	7,500,000
	3
	7,500,000
	
	0
	
	0
	6
	15,000,000

	
	                    - Cá nhân
	1,000,000
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	-
	0

	-
	Giải Khuyến khích - Tập thể
	1,500,000
	9
	13,500,000
	22
	33,000,000
	22
	33,000,000
	
	0
	53
	79,500,000

	
	                    - Cá nhân
	500,000
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	-
	0

	-
	Giải phụ    
	250,000
	3
	750,000
	
	0
	
	0
	
	0
	3
	750,000

	
	Tổng cộng
	 
	   1,784 
	1,122,696,000
	   4,953 
	 4,416,982,000 
	   2,562 
	 1,397,420,000 
	   2,461 
	 1,297,720,000 
	  11,760 
	 14,250,075,000 


DỰ THẢO
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